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Học phần: PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG
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Câu 01: (04 điểm)

Nhận định đúng hay sai và giải thích? 
a. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Thành phố là văn bản quy phạm pháp luật.

b. Người thực hiện hành vi giết người gọi là hành vi vi phạm pháp luật. 

c. Giấy chứng sinh có giá trị pháp lý cao hơn giấy khai sinh.

d. Người bị tâm thần được xem là bị giới hạn năng lực hành vi.

Câu 02: (02 điểm) 

Anh/ chị hãy trình bày 5 quy định, nội quy của nhà trường mà em biết? Theo em, nhà trường cần ban hành thêm những quy định gì để quản lý Học sinh – Sinh viên được tốt hơn.
Câu 03: (02 điểm)
Ông Nguyễn Văn Tèo và bà Phạm Thị Nở có 1 khu đất với diện tích 1.000m2. Ông bà có 2 người con là ông Nguyễn Văn Nên và bà Nguyễn Thị Bé. Vào năm 2016 Ông Nên bị tai nạn giao thông chết. Biết rằng ông Nên có 2 người con là Nguyễn Văn Huy và Nguyễn Văn Sanh. Bà Nguyễn Thị Bé có 3 người con là Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Hương và Nguyễn Thị Hồng. Vào năm 1995 ông Tèo mất, đến năm 2017 bà Nở mất không để lại di chúc cho bất cứ ai. Hỏi:

a. Di sản của ông Tèo và bà Nở được chia theo hình thức nào? Tại sao (1 điểm)

b. Những người nào được nhận phần di sản của 2 cụ ? Vì sao? (1 điểm)
Câu 04: (02 điểm)


A là học viên của một trường dạy nghề. Vì có mâu thuẩn cá nhân với B (là bạn cùng lớp) nên đã đánh B bị thương tích với tỷ lệ thương tật 30%, B phải điều trị tại bệnh viện 15 ngày và chi phí điều trị là 5.320.000 đồng.

a. A phải bồi thường toàn bộ số tiền điều trị tại bệnh viện cho B. Hỏi: Đây là quan hệ pháp luật gì? Anh/chị nêu khái niệm quan hệ pháp luật này? (1 điểm)

b. A bị trường dạy nghề buộc thôi học vì có vi phạm nghiêm trọng đến nội qui của nhà trường. Hỏi: Anh/ chị cho biết mối quan hệ pháp luật này là gì? Và nêu khái niệm? (1 đ)
--------hết--------
(Ghi chú: Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
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	Đề số 02


	Câu
	Ý
	Phần đáp  án
	Điểm số

	1
	
	Nhận định đúng hay sai và giải thích. 
	04 điểm

	
	a
	Sai . 

Bởi vì: đây là văn  bản áp dụng pháp luật còn gọi là văn bản cá biệt áp dụng cho 1 chủ thể và chỉ áp dụng 1 lần.
	0.5 điểm

0.5 điểm

	
	b
	Sai. 

Bởi vì: để kết luận họ có vi phạm pháp luật hay không phải thỏa mãn 4 dấu hiệu: Dấu hiệu hành vi, trái pháp luật, lỗi và năng lực trách nhiệm pháp lý
	0.5 điểm

0.5 điểm



	
	c
	Đúng. 

Bởi vì: giấy chứng sinh là cơ sở để cơ quan nhà nước cấp giấy khai sinh
	0.5 điểm

0.5 điểm



	
	d
	Sai.
Bởi vì: để giới hạn năng lực hành vi dân sự phải do tòa án quyết định
	0.5 điểm

0.5 điểm



	2
	
	Trình bày 5 quy định, nội quy của nhà trường, đề nghị 2  quy định mới.
	02 điểm

	
	
	Thí sinh liệt kê từ 5 quy định trở lên (1 điểm). 
- Quy định 1
- Quy định 2

- Quy định 3

- Quy định 4

- Quy định 5
	0.2 điểm
0.2 điểm

0.2 điểm

0.2 điểm

0.2 điểm

	
	
	Thí sinh đưa ra 
- Quy định 1

- Quy định 2
	0.5 điểm

0.5 điểm

	3
	
	Bài tập 
	2 điểm

	
	a
	Chia theo pháp luật
 Vì 2 cụ mất không để lại di chúc 
	0.5 điểm

0.5 điểm

	
	b
	- Bà bé vì bà này thuộc hàng thừa kế thứ nhất.
- Anh Huy và anh Sanh được thừa kế thế vị
	0.5 điểm
0.5 điểm

	4
	
	Bài tập
	

	
	a
	Quan hệ dân sự 
Khái niệm quan hệ dân sự 
	0.5 điểm

0.5 điểm

	
	b
	Quan hệ kỷ luật
Khái niệm quan hệ kỷ luật 
	0.5 điểm

0.5 điểm
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